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1 16549KG2 16549049 Trang Hoàng Thanh 29/07/1993 Kiên Giang 6.31 Trung bình khá

2 16549KG2 16549057 Từ Quốc Truyền 22/08/1990 Kiên Giang 5.93 Trung bình  

3 17445SP2 17445001 Nguyễn Trí Bảo 02/01/1997 Khánh Hòa 6.50 Khá                 

4 17542DLU1 17542098 Thái Hữu Minh Trí 25/09/1990 TP. Hồ Chí Minh 6.18 Trung bình khá

5 17549BTH2 17549008 Võ Nguyễn Kim Hùng 16/01/1987 Bình Định 6.58 Khá                 

6 17549BTH2 17549022 Nguyễn Duy Tâm 10/07/1989 TP. Hồ Chí Minh 6.93 Khá                 

7 17549BTH2 17549038 Phan Phương Tuấn 31/07/1992 Đồng Nai 6.54 Khá                 

8 18545SP2 18545015 Nguyễn Anh Kiệt 22/10/1997 Quảng Ngãi 6.32 Trung bình  

9 18842NVT2 18842049 Nguyễn Đăng Hải 09/10/1994 Bà Rịa - Vũng Tàu 6.42 Trung bình  

10 18842NVT2 18842030 Hoàng Văn Hùng 04/04/1992 Nghệ An 6.85 Khá                 

11 18845DN2 18845094 Đỗ Thanh Cao 04/05/1997 Đồng Nai 6.17 Trung bình  

12 18845GVT2 18845143 Hà Trường Khánh 15/02/1995 Sóc Trăng 6.27 Trung bình  

13 19542SP2 19542086 Nguyễn Văn Sơn 10/01/1990 Đồng Nai 7.04 Khá                 

14 19542SP2 19542092 Nguyễn Trọng Thắng 18/03/1994 Nghệ An 7.01 Khá                 

15 19542TKS1 19542007 Vũ Thế Hiển 25/11/1987 Kiên Giang 6.40 Trung bình  

16 19545SP2 19545032 Đặng Đức Mỹ 26/12/1995 Bình Định 6.82 Khá                 

17 19545SP2 19545035 Võ Đức Thắng 12/08/2000 Cần Thơ 6.57 Khá                 

18 19545SP2 19545042 Trần Sơn Tùng 29/04/1993 Khánh Hòa 6.76 Khá                 

19 19549TKS1 19549018 Phan Thanh Phi 23/01/1995 Quảng Nam 6.55 Khá                 

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP



20 19810TKS2 19810023 Lê Thị Ngọc Giàu Nữ 02/05/1996 TP. Hồ Chí Minh 7.13 Khá                 

21 19843SP2CA 19643107 Phạm Tấn Tài 24/09/1998 Đồng Nai 6.95 Khá                 

22 19843SP2CB 19643127 Nguyễn Tiến Đức 16/09/1998 TP. Hồ Chí Minh 6.90 Khá                 

23 19843SP2CB 19643146 Nguyễn Công Ry 11/06/1998 Quảng Ngãi 6.82 Khá                 

24 19845SP2CA 19645072 Nguyễn Hữu Lâm 01/03/1998 Khánh Hòa 5.89 Trung bình  

25 19845TKS2L 19845077 Hoàng Đăng Quý 28/01/1995 Cần Thơ 7.16 Khá                 

26 20810SP3 20810024 Phạm Quốc Kha 20/01/2000 Long An 6.74 Khá                 

27 20810TKS3 20810035 Võ Đỗ Đạt 17/07/1999 Bến Tre 7.02 Khá                 

28 20842DN3L 20842042 Trần Ngọc An Khang 27/08/2000 Đồng Nai 6.64 Khá                 

29 20842LTT3 20842073 Nguyễn Văn Tuận 10/03/1998 Quảng Ngãi 6.97 Khá                 

30 20842SP3C 18642307 Nguyễn Lê Phúc Thịnh 14/10/1997 Đồng Nai 6.86 Khá                 

31 20842SP3C 20642063 Đinh Xuân Tuấn 10/05/1996 Bình Phước 6.97 Khá                 

32 20842TKS3 20642081 Lê Văn Quý 10/10/1998 Thừa Thiên Huế 6.84 Khá                 

33 20843SP3L 20843041 Đặng Ngọc Ánh 19/06/1999 Khánh Hòa 7.03 Khá                 

34 20843SP3L 20843049 Hồ Hoàn Hảo 23/11/1999 Khánh Hòa 6.99 Khá                 

35 20843SP3L 20843069 Nguyễn Trường Phong 02/11/1999 TP. Hồ Chí Minh 6.84 Khá                 

36 20845CT3L 20845039 Nguyễn Nhựt Duy 29/10/1999 An Giang 7.01 Khá                 

37 20845CT3L 20845056 Thái Bảo Kỳ 18/02/1999 Cần Thơ 6.62 Khá                 

38 20845CT3L 20845096 Nguyễn Tấn Thông 07/03/1997 Cần Thơ 6.69 Khá                 

39 20845CT3L 20845109 Phạm Minh Tuấn 01/06/1999 Thanh Hóa 6.79 Khá                 

40 20845DN3L 20845127 Võ Nguyễn Anh Duy 22/09/2001 Đồng Nai 6.53 Khá                 

41 20845SP3C 20645076 Nguyễn Minh Thiện 07/11/1992 TP. Hồ Chí Minh 6.95 Khá                 



42 20845SP3L 20845172 Lê Văn Chung 25/05/1999 Gia Lai 7.25 Khá                 

43 20845SP3L 20845178 Nguyễn Trường Giang 03/03/1992 Sông Bé 7.07 Khá                 

44 20845SP3L 20845182 Nguyễn Thanh Hồng 19/12/1995 Tây Ninh 6.65 Khá                 

45 20845SP3L 20845220 Nguyễn Duy Tân 12/04/2000 Lâm Đồng 6.66 Khá                 

46 20845SP3L 20845242 Trương Ngọc Viên 08/09/1999 Phú Yên 6.99 Khá                 

47 20845TKS3 20845009 Phạm Hoàng Khang 03/11/1998 Kiên Giang 7.04 Khá                 

48 20845TKS3 20845013 Lê Quang Nhật 19/11/1998 Tiền Giang 6.85 Khá                 

49 20846SP3 20646004 Hồ Công Dân 09/05/1998 Bình Định 7.37 Khá                 

50 20846SP3 20646003 Lê Đỗ Đại 24/06/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu 7.22 Khá                 

51 20846SP3 20646007 Lê Nguyễn Nhật Huy 01/02/1998 Bình Định 7.17 Khá                 

52 20846SP3 20646013 Nguyễn Tăng Kỳ 04/12/1998 Đăk Lăk 7.26 Khá                 

53 20846SP3 20646033 Ngô Minh Triết 29/07/1998 Tây Ninh 7.46 Khá                 

54 20849TKS3 20649028 Đào Mạnh Hòa 10/04/1996 Bình Thuận 6.34 Trung bình  

55 20849TKS3 20649031 Châu Việt Long 05/11/1993 Tiền Giang 6.96 Khá                 

56 20849TKS3 20849038 Trần Nguyễn Duy Phong 19/12/2000 Lâm Đồng 6.68 Khá                 

57 20861SP3C 20661020 Nguyễn Thanh Huy 09/09/1998 An Giang 7.07 Khá                 

58 20861SP3C 20661050 Nguyễn Thanh Xuân Nữ 09/12/1997 Đồng Nai 6.92 Khá                 

59 20861SP3L 20861026 Trần Công Cường 15/08/1996 Hà Nam 6.35 Trung bình  

60 20861SP3L 20861032 Phạm Đức Huy 09/03/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 6.66 Khá                 

61 20861SP3L 20861039 Nguyễn Tống Giao Uyên Nữ 24/06/1998 Bình Phước 6.64 Khá                 

62 21443LB4 14143146 Nguyễn Hoàng Linh 12/10/1996 Bà Rịa - Vũng Tàu 7.03 Khá                 

63 21445LB4 14145068 Trần Đình Hải 14/03/1995 Quảng Trị 6.26 Trung bình  


